SỞ Y TÊ LÂM ĐỒNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TTYT TP BẢO LỘC                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC IN BIỂU MẪU THÔNG THƯỜNG NĂM 2025
(Kèm theo Công văn 211/TTYT-TCHCTC ngày 24/3/2025 
v/v  mời báo giá gói thầu: “ In ấn biểu mẫu thông thường năm 2025”)
	
	TT
	Tên hàng
	ĐVT
	 SL in 
	Quy cách
	Ghi chú

	1
	Báo cáo vàng (TT37)
	Cuốn 
	211
	Giấy A4, 2 mặt, 10 tờ, bìa vàng
	

	2
	Đơn thuốc
	Cuốn
	37
	Giấy A5, 01 mặt,100 tờ, bìa xanh
	

	3
	Bệnh án đông y (mẫu mới)
	Bộ
	650
	2 tờ giấy A3, 2 mặt
	

	4
	Sổ theo dõi thực hiện chỉ tiêu
	Cuốn
	5
	Giấy A4, 1 mặt, 25 tờ, bìa xanh
	

	5
	Sổ kiểm tra
	Cuốn
	17
	Giấy A3, 2 mặt, 40 tờ, bìa xanh
	

	6
	Sổ quản lý chất thải
	Cuốn
	12
	A4, ngang, 1 mặt, 24 tờ
	

	7
	Sổ chuyển viện
	Cuốn
	12
	50 tờ A3 2 mặt, bìa vàng, bấm giữa
	

	8
	Sổ hội chẩn
	Cuốn
	2
	Giấy A4, 30 tờ, 1 mặt
	

	9
	Bệnh án ngoại trú xã phường (mẫu mới)
	Tờ
	70
	Giấy A3, 2 mặt
	

	10
	Phiếu siêu âm thai
	Tờ
	1.050
	Giấy A4, 2 mặt
	

	11
	Phiếu XN (xã phường)
	Tờ
	1.450
	Giấy A5, ngang, 1 mặt
	

	12
	Tờ điều trị ( bệnh án động kinh, tâm thần)
	Tờ
	950
	Giấy A4, 2 mặt
	

	13
	Sổ Bàn giao thuốc thường trực
	Cuốn
	13
	50 tờ A3 2 mặt, bìa xanh, bấm giữa
	

	14
	Sổ bàn giao dụng cụ thường trực
	Cuốn
	13
	50 tờ A3 2 mặt, bìa xanh, bấm giữa
	

	15
	Phiếu lĩnh thuốc, hóa chất, vật tư y tế
	Cuốn
	27
	Giấy A4, 50 tờ, bìa xanh
	

	16
	Báo cáo sử dụng thuốc, vật tư, hóa chất
	Cuốn
	13
	Giấy A4, 50 tờ, bìa xanh
	

	17
	Sổ theo dõi xuất- nhập thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần
	Cuốn
	15
	Giấy A4, 25 tờ, bìa hồng
	

	18
	Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện, hướng tâm thần
	Cuốn
	7
	Giấy A4, 50 tờ, bìa xanh
	

	19
	Sổ Danh sách tư vấn nam nữ trước khi kết hôn 2025
	Cuốn
	11
	Giấy A4, 12 tờ, 2 mặt
	

	20
	Sổ ghi biên bản tuyên truyền về dân số và phát triển năm 2025
	Cuốn
	11
	Giấy A4, 30 tờ, 1 mặt
	

	21
	Sổ khám sức người cao tuổi năm 2025
	Cuốn
	11
	Giấy A4, 40 Tờ, 2 mặt
	

	22
	Sổ quản lý thông tin trẻ sinh năm 2025
	Cuốn
	11
	Giấy A4,15 Tờ, 2 mặt
	

	23
	Phiếu giám sát CTV theo QĐ 160
	Tờ
	1.640
	 Giấy A4, 2 mặt
	

	24
	Đơn xin hỗ trợ (bệnh hiểm nghèo)
	Tờ
	1.000
	 Giấy A4, 2 mặt
	

	25
	Hướng dẫn hồ sơ (bệnh hiểm nghèo)
	Tờ
	1.000
	[bookmark: _GoBack] Giấy A5, 1 mặt
	

	26
	Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú
	Tờ
	800
	 Giấy A4, 2 mặt
	

	27
	Phiếu khảo sát ý kiến nhân viên y tế
	Tờ
	200
	 Giấy A4, 2 mặt
	

	28
	Phiếu khảo sát ý kiến NSD dịch vụ TCMR
	Tờ
	1.100
	 Giấy A4, 2 mặt
	

	29
	Phiếu đề nghị CLS
	Tờ
	5.000
	 Giấy A5, 2 mặt
	

	30
	Phiếu PHCN
	Tờ
	500
	Giấy A5, 1 mặt
	

	31
	Mẫu KSK >18t
	Tờ
	25.000
	 Giấy A3, 2 mặt
	

	32
	Mẫu KSK <18t
	Tờ
	6.000
	 Giấy A3, 2 mặt
	

	33
	Mẫu KSK lái xe
	Tờ
	25.000
	 Giấy A3, 2 mặt
	

	34
	Phiếu XN ATTP
	Tờ
	2.000
	Giấy A5, 1 mặt
	

	35
	Phiếu XN Làm việc
	Tờ
	12.000
	Giấy A5, 1 mặt
	

	36
	Phiếu XN Lái xe
	Tờ
	12.000
	Giấy A5, 1 mặt
	

	37
	Phiếu Xq tim phổi
	Tờ
	12.000
	 Giấy A5, 2 mặt
	

	38
	Giấy trả kết quả siêu âm
	Tờ
	10.000
	Giấy A4, 1 mặt, màu xanh
	

	39
	Bìà đựng phim XQ lớn
	Bìa
	6.000
	Bìa xanh  30cm x 45cm
	

	40
	Bìa đựng phim XQ nhỏ
	Bìa
	7.000
	Bìa xanh  25cm x 35cm
	

	41
	Sổ xét nghiệm tổng hợp
	Cuốn
	20
	Giấy A3, 2 mặt, 100 tờ, bìa xanh
	

	42
	Sổ xét nghiệm HIV
	Cuốn
	1
	Giấy A3, 2 mặt, 100 tờ, bìa xanh
	

	43
	Sổ công văn đến
	Cuốn
	9
	Giấy A3, 2 mặt, 30 tờ, bìa xanh
	

	44
	Sổ công văn đi
	Cuốn
	7
	Giấy A3, 2 mặt, 30 tờ, bìa xanh
	

	45
	Sổ đề nghị mua sắm sửa chữa 
	Quyển
	30
	Giấy A5, 1 mặt, 100 tờ, bìa xanh
	

	46
	Công lệnh ngắn
	Tờ
	200
	Giấy A4, 1 mặt
	

	47
	Công lệnh dài
	Tờ
	50
	Giấy A4, 2 mặt
	

	48
	Bì thư A6
	Bì
	250
	KT 16x22cm
	

	49
	Bì thư A5
	Bì
	300
	KT 21x30cm
	

	50
	Bì thư A4
	Bì
	150
	KT 30x42cm
	

	51
	Giấy giới thiệu
	Cuốn
	1
	Giấy A5, 1 mặt, 100 tờ, bìa xanh
	

	52
	Giấy nghỉ phép
	Cuốn
	1
	Giấy A5, 1 mặt, 100 tờ, bìa xanh
	

	53
	Lệnh điều xe
	Cuốn
	1
	Giấy A4, 1 mặt, 100 tờ, bìa xanh
	



Danh mục này gồm 53 mục./.
2
